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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 23 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Vũ Đình 125 6.4/6.7 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 Cầu 8 Đồng Ngọc Thanh/Nil 

00:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Nguyễn Mạnh Thành/PTSC 

02:00 Hoàng Anh 688 0.8/2.6 79 4488 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 Tránh bão Nil 

03:00 Chanya Naree 4.1/6.7 157 21113 LS:135;136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Đồng Ngọc Thanh/LP 

03:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

03:00 Khánh Minh 09 2.7/2.7 72 1942 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 
Nil 

 

03:30 Sai Gon Sky 2.8/4.3 118 7118 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Lê Tuấn Dũng/NSA 

04:00 Đại Dương Việt 07 4.6 114 9850 LS 136 Tổng hợp P0 Cầu 7 Đồng Ngọc Thanh/Nil 

04:00   1.0/3.2 79 4555 Nil Tổng hợp Khu neo 1QT Vũ Thanh Tùng/Nil 

04:30 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

05:30 Sai Gon Star 3.1/3.5 103 6512 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Đinh Trọng Mạnh/NSA 

06:00 Thành Phát 89 1.0/3.0 79 4622 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 
Nil 

Cập mạn Viễn Đông 88 

07:00 Gy Sailing 4.9/5.8 99 5448 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 

Đồng Ngọc Thanh/MAS 

Theo dõi thời tiết đã thông 

báo đại lý 

08:00 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Ptsc:05;06 Tổng hợp 1ALHD P0 Nguyễn Mạnh Thành/KPB 

09:00 Minh Khai 68 4.0/4.0 75 2966 Nil Tổng hợp Cầu 6 Cầu 7 

Nil 

Theo dõi thời tiết chờ phê 

duyệt 

09:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 3/4QT P0 Nil 

09:00 Nam Thịnh 26 0.2/2.6 69 1965 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7 Nil 

09:30 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Lê Tuấn Dũng/NSA 

09:30 NVP 19 10/.1.5 75 2763 Nil Tổng hợp 2AQT Tránh bão Nil 

10:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 2 Khu neo Nil 



10:00 Nam Sơn 68 0.8/2.8 79 4398 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

10:30 Đức Thịnh 89 4.6/4.6 79 3732 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil  

11:00 Khánh Minh 19 3.4 75 2696 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 P0 Nil 

11:00 Thiên Phúc Star 1.3/1.3 57 935 Nil  AP AP P0 Nil 

11:30 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

11:30 Phương Nam 189 2.8/3.0 79 4526 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

12:00 Viễn Đông 88 6.2/6.2 105 8583 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil/Ptsc 

12:00 Hoàng Hải ACE 1.0/3.0 88 5021 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

12:00 Trường An 126 5.0/5.5 95,18 5688 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

12:30 Đại Phúc 19 4.9/5.1 79 3147 Nil Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

12:30 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil CDXMNS Jetty 2 Tránh bão Nguyễn Văn Thái/Nil 

12:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Vũ Thanh Tùng/NSA 

13:00 Thành Phát 89 1.0/3.0 79 4622 Nil Tổng hợp Cầu 2 Tránh bão 
Nil 

Cập mạn Viễn Đông 88 

14:00 Vũ Đình 125 6.4/6.7 102 6996 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Đồng Ngọc Thanh/Nil 

14:00 Đức Thịnh 89 4.6/4.6 79 3732 Nil Tổng hợp Cầu 6 Tránh bão Nil  

14:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

14:30 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Mạnh Thành/Vitaco 

15:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp Cầu 4 Tránh bão Nil 

15:00 Gia Đức 102 5.0/6.0 79 4532 Nil Tổng hợp Cầu 9 Tránh bão Nil 

15:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo Tránh bão Nil 

15:00 
INTEGRITY STAR 

(Feng da) 4.6/6.1 122 8925 Nil Tổng hợp Khu neo Open sea NK 

15:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Ns 01; 02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Thái/NSCC 

15:30 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

16:00 White Kingdom 6.5   204 58873 
NB 01; TĐ 01 

SH 02 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Đồng Ngọc Thanh/Hansen 

16:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 2 Tránh bão Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 22.8.2025 

17:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

17:00 Hải Long 28 0.8/2.0 56 986 Nil AP P0 AP NSA 

17:30 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

18:00 Việt Thuận 095-02 2.0/4.0 119 9323 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 
Nguyễn Mạnh 

Thành/Sunrise 

18:00 Rosalia 5.0/6.5 179 38588 
Vas 3006;  

SH 02 
Tổng hợp 2QT P0 Đồng Ngọc Thanh/LP 

18:00 Khánh Minh 09 2.7/2.7 72 1942 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil 



Cập mạn Bạch Long 02 

18:00 Gy Sailing 4.9/5.8 99 5448 NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nguyễn Văn Thái/MAS 

18:00 Gia Đức 102 5.0/6.0 79 4532 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

18:00 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đinh Trọng Mạnh/Vitaco 

19:00 Pretty Merak 4.0/6.0 170 28438 
Vas: 3006;HC 

06 
Tổng hợp Khu neo 2QT 

Đồng Ngọc Thanh/Lavico 

Đã Khuyến cáo đến đại lý 

21:00 GUO MAO 1 5.6/5.8 99 5184.6 VAS 3006 Tổng hợp P0 5QT Đồng Ngọc Thanh/KBP 

20:00 Long Phú 10  3.0/4.0 112 7725.29 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

20:00 Việt Trung 135 6.0/6.2 95 6739 Vas:3006 Tổng hợp 4QT Khu neo Lê Tuấn Dũng/Nil 

20:00 Thuận Phong 18 5.0/6.0 79 5000 Nil CDXMNS Jetty 2 P0 Vũ Thanh Tùng/Nil 

21:00 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil Tổng hợp P0 Jetty 2 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

22:00 Phương Nam 189 2.8/3.0 79 4526 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Lê Tuấn Dũng/Nil 

21:00 Yi Hui Lian Sheng 5.3/7.1 199 51152 Vas:3006.SH 02 Tổng hợp 1QT P0 Nguyễn Mạnh Thành/KBP 

22:00 Peng Zhou 5.4/5.8 96 5285 VAS 3006 Tổng hợp P0 5QT Đồng Ngọc Thanh/KPB 

22:00 VTT 169 2.0/2.5 79.9 4467 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil 

Cập mạn Aquaglory 

21:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Thái/NSCC 

22:00 Vinacomin Cẩm Phả 2.4/4.2 113 8811 Nil LHDNS P0 Khu neo Ptsc 

23:00 Hải Long 28 0.8/2.0 56 986 Nil AP AP P0 NSA 

22:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Ns 01; 02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Nguyễn Văn Thái/NSCC 

23:00 Viễn Đông 88 6.2/6.2 105 8583 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT Nguyễn Hữu Ngocj/PTSC 

23:00 Viễn Đông 151 3.0/4.0 102 6724 LS:135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Nguyễn Văn Thái/Lavico 

Nghi Sơn, 17h00 ngày 22 tháng 08 năm 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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